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	STT
	Ngày
	Thứ hai
	Thứ tư
	Thứ sáu
	Ghi chú 

	1
	19/9 đến 23/9
	TCQTĐT
	TCQTĐT
	TCQTĐT
	

	2
	26/9 đến 30/9
	TCQTĐT
	TCQTĐT
	TCQTĐT
	

	3
	3/10 đến 7/10
	TCQTĐT
	TCQTĐT
	UDCNTT
	

	4
	10/10 đến 14/10
	TLHSPNN
	TLHSPNN
	UDCNTT
	

	5
	17/10 đến 21/10
	TLHSPNN
	TLHSPNN
	UDCNTT
	

	6
	24/10 đến 28/10
	TLHSPNN
	TLHSPNN
	UDCNTT
	

	7
	31/10 đến 4/11
	TLHSPNN
	TLHSPNN
	UDCNTT
	

	8
	7/11 đến 11/11
	UDCNTT
	UDCNTT
	UDCNTT
	

	9
	14/11 đến 18/11
	TLHSPNN
	TLHSPNN
	TLHSPNN
	

	10
	21/11 đến 2511
	TLHSPNN
	TLHSPNN
	TLHSPNN
	

	11
	28/11 đến 2/12
	TLHSPNN
	GDHNN
	GDHNN
	

	12
	5/12 đến 9/12
	GDHNN
	GDHNN
	GDHNN
	

	13
	12/12 đến 16/12
	GDHNN
	GDHNN
	GDHNN
	

	14
	19/12 đến 23/12
	GTUXSP
	GTUXSP
	GDHNN
	

	15
	26/12 đến 30/12
	GTUXSP
	GTUXSP
	GDHNN
	

	16
	2/1 đến 6/1
	GTUXSP
	GTUXSP
	GDHNN
	

	17
	9/1 đến 13/1
	GTUXSP
	GTUXSP
	Nghỉ
	

	18
	16/1 đến 20/1
	Nghỉ tết 
	Nghỉ tết
	Nghỉ tết
	

	19
	23/1 đến 27/1
	Nghỉ tết
	Nghỉ tết
	Nghỉ tết
	

	20
	30/1 đến 3/2
	Nghỉ tết
	Nghỉ tết
	Nghỉ tết
	

	21
	6/2 đến 10/2
	PP&KNDH
	PP&KNDH
	PP&KNDH
	

	22
	13/2 đến 17/2
	PP&KNDH
	PP&KNDH
	PP&KNDH
	

	23
	20/2 đến 24/2
	PP&KNDH
	PP&KNDH
	PP&KNDH
	

	24
	27/2 đến 3/3
	NCKH
	NCKH
	NCKH
	

	25
	6/3 đến 10/3
	NCKH
	NCKH
	NCKH
	
	Nghỉ

	26
	13/3 đến 17/3
	NCKH
	NCKH
	PP&KNDH
	
	GTUXSP

	27
	20/3 đến 24/3
	PP&KNDH
	PP&KNDH
	PP&KNDH
	

	28
	27/3 đến 31/3
	PP&KNDH
	PP&KNDH
	KTĐG
	

	29
	3/4 đến 7/4
	KTĐG
	KTĐG
	KTĐG
	

	30
	10/4 đến 14/4
	KTĐG
	KTĐG
	KTĐG
	

	31
	17/4 đến 21/7
	THSP
	THSP
	THSP
	


Ghi chú: THỜI KHÓA BIỂU CÓ THỂ THAY ĐỔI THỨ TỰ MÔN HỌC
· TC&QLQTĐT: Môn tổ chức và quản lí quá trình dạy học – Cô Lê Thị Hoàng
· UDCNTT: Môn ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học – Thầy Nguyễn Minh Khánh 
· TLHNN: Môn tâm lý học sư phạm nghề nghiệp- ThẦY Hoàng Anh 
· TLHSPNN: Môn tâm lý học sư phạm nghề nghiệp – Cô Hoàng Thị Thu Hiền 
· GDHNN: Môn giáo dục học nghề nghiệp  -  Cô Nguyễn Như Khương

· GTUXSP: Môn giao tiếp ứng xử sư phạm – Thầy Hoàng Anh  
· NCKH: Môn nghiên cứu khoa học  –  Cô Đặng Thị Diệu Hiền
· PP&KNDH: Môn phương pháp và kĩ năng dạy học : Thầy Võ Đình Dương 
· KTĐG: Môn kiểm tra đánh giá - Cô Võ Thị Ngọc Lan
· THSP: Môn thực hành sư phạm –
